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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Căn cứ Điều 40 của Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 của Chính phủ về

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải ( sau đây gọi tắt là Nghị định),

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chi tiết để thống nhất thực hiện một số điều khoản

của Nghị định này như sau:

1. Tàu thuyền nói trong Nghị định được hiểu là tàu biển, tàu sông và tất cả các loại

phương tiện thuỷ khác của Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong vùng

nước cảng biển hoặc các khu vực hàng hải ở Việt Nam.

2. Thời gian theo quy định nói tại điểm đ, khoản 2, Điều 7 của Nghị định là thời gian

quy định tại Điều 13 của Thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng

biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

số 2106/QĐ-GTVT ngày 23/8/1997.

3. Cảng hoặc vùng nước chưa được công bố cho tàu ra vào hoặc neo đậu nói tại

khoản 3, Điều 7 của Nghị định theo quy định được hiểu là cảng hoặc vùng nước

chưa được cơ quan chức trách có thẩm quyền công bố bằng văn bản cho phép

được tiếp nhận tàu ra vào hoạt động.

4. Giấy phép rời cảng cuối cùng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 13 của Nghị định

được hiểu là Giấy phép rời cảng cuối cùng do cơ quan chức trách có thẩm quyền

cấ\p. Đối với các thương cảng của Việt Nam, Cơ quan chức trách có thẩm quyền là

Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ thuỷ nội địa cấp.

5. Các dấu hiệu cảnh báo hoặc chỉ dẫn cần thiết ở những nơi dễ cháy, dễ nổ nói tại

điểm b, khoản 2, Điều 15 của Nghị định được hiểu là theo quy định có liên quan của
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Quy phạm Việt Nam hiện hành và Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người

trên biển năm 1974 và các quy định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực của Công ước đối

với Việt Nam.

6. Sơ đồ hệ thống cứu hỏa, bảng phân công cứu hoả và bảng chỉ dẫn thao tác trên

tàu nói tại điểm c, khoản 2, Điều 15 của Nghị định được hiểu là theo quy định có liên

quan của Quy phạm Việt Nam hiện hành và Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng

người trên biển năm 1974 và các quy định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực của Công

ước đối với Việt Nam.

7. Các trang thiết bị cứu hoả theo quy định của pháp luật Việt Nam nói tại điểm a,

khoản 3, Điều 15 của Nghị định được hiểu là quy định về số lượng, chất lượng các

thiết bị và trang bị phòng chống cháy phù hợp với Giấy chứng nhận an toàn trang

thiết bị và danh mục trang thiết bị trên tàu theo Quy phạm Việt Nam và Công ước

quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển năm 1974 và các quy định sửa đổi bổ

sung có hiệu lực của Công ước đối với Việt Nam, được cơ quan đăng kiểm có thẩm

quyền cấp.

8. Quy định về trang thiết bị lọc dầu, nước la canh theo quy định của pháp luật Việt

Nam và Công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia nói tại

điểm a, khoản 2, Điều 16 của Nghị định được hiểu là theo Quy phạm của Việt Nam

và Công ước quốc tế về ô nhiễm biển do tàu gây ra 1973 và các quy định sửa đổi,

bổ sung có hiệu lực của Công ước đối với Việt Nam.

9. Quy định về số lượng khách nói tại điểm đ, khoản 1, Điều 17 của Nghị định được

hiểu là số lượng ghi trong Giấy chứng nhận chở khách hoặc Giấy chứng nhận an

toàn tầu khách và danh mục trang thiết bị của tàu.

10. Quy định về số lượng thuyền viên nói tại điểm c, khoản 2, Điều 17 của Nghị định

được hiểu là số lượng thuyền viên bố trí đảm nhiệm chức danh trên tàu không ít hơn

số lượng ghi trong Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu và không quá số

lượng thuyền viên quy định trong Giấy chứng nhận trang thiết bị an toàn của tàu. Số

thuyền viên bố trí đảm nhiệm chức danh trên tàu có ghi trong Sổ Danh bạ thuyền

viên của tàu.


